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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG NGHỀ
	Học phần: TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT
	Lớp:  16CĐN-Ô1,2  Ngày thi:  ____ / ____ / 2017
	Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)Đề số 111


          Câu 1: ( 3 điểm)
Hãy trình bày nội dung sử dụng thời gian lao động trong doanh nghiệp và phân loại thời gian hao phí trong sản xuất.
Câu 2: ( 3 điểm)
Hãy trình bày các hình thức tổ chức công tác sửa chữa và những biện pháp chủ yếu nhằm tăng cường và cải tiến công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị.
Câu 3: ( 4 điểm)
Xác định chu kỳ sản xuất chế tạo đợt sản phẩm 20 chi tiết theo các phương thức tổ chức sản xuất (tuần tự, song song, hỗn hợp). Quy trình chế biến gồm 5 bước công việc như sau:
	Bước công việc
	A
	B
	C
	D
	E

	Thời gian
	7
	5
	8
	6
	4



_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG NGHỀ
	Học phần: TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT
	Lớp:  16CĐN-Ô1,2  Ngày thi:  ____ / ____ / 2017
	Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)Đề số 111


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Hãy trình bày nội dung sử dụng thời gian lao động trong doanh nghiệp và phân loại thời gian hao phí trong sản xuất.
	3,0

	
	a
	Sử dụng thời gian lao động
Nguyện vọng của những người lao động trong các doanh nghiệp là được làm việc, tận dụng hết thời gian làm việc và có thu nhập cao.
Chỉ tiêu đánh giá sử dụng thời gian lao động là: Số ngày làm việc theo chế độ bình quân năm và số giờ làm việc theo chế độ bình quân một ngày (một ca)
Số ngày làm việc theo chế độ được xác định theo công thức sau :
Ncđ = Nl – (L+ T+ CN + F)
Trong đó : Ncđ : số ngày làm việc theo chế độ năm
Nl: số ngày làm việc theo lịch một năm (365 ngày)
L: số ngày nghỉ lễ một năm
T: số ngày nghỉ tết nguyên đán
CN: số ngày nghỉ hàng tuần trong một năm
F: số ngày nghỉ phép hàng năm
Số giờ làm việc theo chế độ : theo quy định chung hiện nay là 8 giờ
Tận dụng thời gian và sử dụng hợp lý thời gian lao động là một bộ phận quan trọng trong quản lý lao động ở doanh nghiệp, là kỷ luật và nghĩa vụ của mỗi người lao động
	

0.125

0.125

0.125
0.125
0.125
0.125
0.125
0.125
0.125
0.125


0.250

	
	b
	Phân loại thời gian hao phí
Thời gian hao phí được chia làm 2 loại: thời gian có ích và thời gian lãng phí
+ Thời gian có ích được chia làm 4 loại
- Thời gian chuẩn bị và kết thúc (Tck)
- Thời gian gia công (Tgc): bao gồm thời gian gia công chính (Tc) và thời gian gia công phụ (Tp)
- Thời gian phục vụ (Tpv): bao gồm thời gian phục vụ có tính chất tổ chức (Tpvtc) và thời gian phục vụ có tính chất kỹ thuật (Tpvkt)
- Thời gian nghỉ và nhu cầu con người (Tn)
+ Thời gian lãng phí được chia làm 4 loại
- Thời gian công tác không sản xuất (Tksx)
- Thời gian lãng phí do tổ chức (Tlptc)
- Thời gian lãng phí do công nhân (Tlpcn)
- Thời gian lãng phí do kỹ thuật (Tlpkt)
Gọi T là thời gian làm việc trong ca thì: T = Tck + Tgc + Tpv + Tn + Tlp
Hoặc :
T= Tck + Tc + Tp + Tpvtc + Tpvkt + Tn + Tksx + Tlptc + Tlpcn + Tlpkt
	
0.125
0.125
0.125

0.125

0.125
0.125
0.125
0.125
0.125
0.125
0.125
0.125

	2
	
	Hãy trình bày các hình thức tổ chức công tác sửa chữa và những biện pháp chủ yếu nhằm tăng cường và cải tiến công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị.
	3,0

	
	a.
	Các hình thức tổ chức công tác sửa chữa
+ Sửa chữa phân tán: Là tự các phân xưởng tổ chức sửa chữa lấy.
Ưu điểm: Kết hợp được sửa chữa với sản xuất và sửa chữa kịp thời.
Nhược điểm: Có nhiều trường hợp không tận dụng hết khả năng của công nhân sửa chữa, ngược lại có nhiều trường hợp không bảo đảm hết khối lượng sửa chữa, kéo dài thời gian ngừng máy để sửa chữa.
+ Sửa chữa tập trung: Ở hình thức này, mọi việc sửa chữa là do một bộ phận của doanh nghiệp đảm nhận.
Ưu điểm: Tận dụng được khả năng của công nhân, nâng cao trình độ chuyên môn hóa sửa chữa, đảm bảo sửa chữa dứt điểm trong một thời gian ngắn.
Nhược điểm: Không kết hợp được sản xuất và sửa chữa.
+ Sửa chữa hỗn hợp: Đây là sửa chữa tận dụng được ưu điểm, đồng thời cũng khắc phục được nhược điểm của hai hình thức sửa chữa trên. Người ta phân ra sửa chữa vừa và lớn do bộ phận của doanh nghiệp đảm nhận, còn sửa chữa nhỏ bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ do từng phân xưởng sản xuất tự làm.
	
0.25
0.25


0.25

0.25

0.25
0.25



0.25

	
	b.
	Những biện pháp chủ yếu nhằm tăng cường và cải tiến công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị
- Tăng cường công tác chuẩn bị trước khi sửa chữa: chuẩn bị về thiết kế, về công nghệ và chuẩn bị về máy móc, thiết bị.
- Thực hiện phương pháp sửa chữa nhanh: cố gắng bố trí thời gian sửa chữa nhằm ngoài thời gian sản xuất, áp dụng sửa chữa phương pháp thay thế cả bộ phận, cả cụm máy cũ cần sửa chữa bằng cả bộ phận, cụm máy mới.
- Áp dụng phương pháp sửa chữa xen kẽ: trong cùng một lúc trên toàn dây chuyền sản xuất các dạng sửa chữa đều được tiến hành. Theo cách này, thời gian dừng máy của cả dây chuyền sẽ giảm xuống.
- Tăng cường trách nhiệm của các bộ phận có liên quan đến công tác sửa chữa máy móc thiết bị.
- Định mức sửa chữa hợp lý, chính xác, áp dụng chế độ thưởng, phạt đối với những bộ phận, cá nhân làm tốt công tác sửa chữa hoặc ngược lại.
	


0.25


0.25


0.25

0.25

0.25

	3
	
	Xác định chu kỳ sản xuất chế tạo đợt sản phẩm 20 chi tiết theo các phương thức tổ chức sản xuất (tuần tự, song song, hỗn hợp). Quy trình chế biến gồm 5 bước công việc như sau:
	Bước công việc
	A
	B
	C
	D
	E

	Thời gian
	7
	5
	8
	6
	4



	4,0

	
	
	n = 20 sản phẩm; 
	0.25

	
	
	∑ti = 7’ + 5’ + 8’ + 6’ + 4’ = 30’
	0.50

	
	
	tmax = 8’
	0.25

	
	
	∑tdài = 7’ + 8’ = 15’
	0.25

	
	
	∑tngắn = 5’
	0.25

	
	
	Chu kỳ sản xuất theo phương thức tuần tự: TCKTT = n. ∑ti
TCKTT = 20 x 30’ = 600’
	0.50
0.25

	
	
	Chu kỳ sản xuất theo phương thức song song: TCKTT = ∑ti + (n – 1). tmax
TCKTT = 30’ + (20 – 1) x 8’ = 182’
	0.50
0.25

	
	
	Chu kỳ sản xuất theo phương thức hỗn hợp:
TCKTT = ∑ti + (n – 1). (∑tdài – ∑tngắn)
TCKTT = 30’ + (20 – 1) x (15’ – 5’) = 220’
	
0.50
0.50


_______Hết_______
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          Câu 1: ( 3 điểm)
Hãy trình bày các nguyên tắc của hệ thống tổ chức quản lý sản xuất.
Câu 2: ( 3 điểm)
Hãy trình bày khái niệm, vai trò và chức năng của tiền lương.
Câu 3: ( 4 điểm)
Xác định chu kỳ sản xuất chế tạo đợt sản phẩm 20 chi tiết theo các phương thức tổ chức sản xuất (tuần tự, song song, hỗn hợp). Quy trình chế biến gồm 5 bước công việc như sau:
	Bước công việc
	A
	B
	C
	D
	E

	Thời gian
	10
	5
	6
	3
	9



_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG NGHỀ
	Học phần: TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT
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      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)Đề số 222


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Hãy trình bày các nguyên tắc của hệ thống tổ chức quản lý sản xuất.
	3,0

	
	a.
	+ Quyền chỉ huy ra quyết định (Chế độ một thủ trưởng)
Việc chỉ huy tập trung vào một người hay một nhóm người có năng lực và uy tín. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chủ yếu tập trung vào Giám đốc. Trong trường hợp quản lý theo cơ chế ủy quyền, phân chia nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, kiểm tra cũng vẫn phải tôn trọng nguyên tắc một thủ trưởng. Giám đốc là người có quyền quyết định mọi vấn đề.
Nguyên tắc này nhằm mục đích phát huy khả năng lãnh đạo, kịp thời giải quyết vấn đề nảy sinh, đồng thời gắn vai trò trách nhiệm rõ ràng. Tuy nhiên, cần phải hiểu thấu đáo nguyên tắc này, tránh tình trạng chuyên quyền, độc đoán, không coi trọng ý kiến người khác.
	




0.50



0.50

	
	b.
	+ Nguyên tắc hạch toán kinh doanh.
Gắn liền với sự vận động của cơ chế thị trường, công tác quản lý kinh doanh cũng phải tuân theo nguyên tắc hạch toán kinh doanh. Nguyên tắc này đòi hỏi phải sử dụng đầy đủ và đúng đắn mối quan hệ hàng hoá - tiền tệ.
Áp dụng nguyên tắc này, doanh nghiệp phải tính toán tỉ mỉ và hết sức tiết kiệm trong việc chi dùng vật tư, lao động, nhằm hạn chế tới mức thấp nhất chi phí sản xuất. Trước mỗi đợt sản xuất hay kinh doanh, doanh nghiệp phải tính toán tỷ mỷ lượng vốn cần thiết cho mỗi giai đoạn, chủ động về tài chính, sử dụng đủ vốn cần thiết, tránh lãng phí vốn.
	


0.50




0.50

	
	c.
	+ Kết hợp thống nhất các lợi ích kinh tế, bảo đảm hiệu quả kinh tế – xã hội.
Nguyên tắc này thể hiện yêu cầu về sự thống nhất giữa nhiệm vụ kinh tế với chính trị – xã hội, giữa nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.
Sự kết hợp này đòi hỏi các doanh nghiệp sau khi hoàn thành nhiệm vụ với nhà nước, doanh nghiệp có điều kiện mở rộng các phúc lợi tập thể, nâng cao thu nhập cho người lao động, tránh tình trạng làm ra đến đâu tiêu hết đến đó, không tích lũy để đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất.
	

0.50



0.50

	2
	
	Hãy trình bày khái niệm, vai trò và chức năng của tiền lương.
	3,0

	
	a.
	Khái niệm tiền lương
Tiền lương của người lao động do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Mức lương người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.
Tiền lương là một phạm trù kinh tế thuộc lĩnh vực quan hệ sản xuất, do đó tiền lương hợp lý sẽ tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy sản xuất phát triển và ngược lại nó sẽ kiềm hãm sản xuất.
	



0.5


0.5

	
	b.
	Vai trò đòn bẩy kinh tế của tiền lương
Muốn cho các mặt quản lý đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao, một vấn đề quan trọng là phải có một chế độ tiền lương hợp lý cho lao động.
Xét về mặt kinh tế: tiền lương đóng vai trò quyết định trong ổn định và phát triển kinh tế gia đình. Người lao động dùng tiền lương để trang trải các chi phí trong gia đình, phân còn lại để tích lũy tạo điều kiện cho người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc, đó chính là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển. Ngược lại, sẽ làm cho mức sống của họ giảm sút, gặp khó khăn về kinh tế, không tạo ra động lực để thúc đẩy sản xuất phát triển.
Xét về mặt chính trị - xã hội : Tiền lương không chỉ ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của người lao động đối với doanh nghiệp mà còn đối với xã hội. Nếu tiền lương cao sẽ ảnh hưởng tích cực. Ngược lại, họ sẽ không tha thiết với doanh nghiệp, chán nản công việc, oán trách xã hội, thậm chí mất lòng tin vào xã hội, vào tương lai.
	







0.50




0.50

	
	c.
	Các chức năng của tiền lương
- Tiền lương phải đảm bảo đủ chi phí để tái sản xuất sức lao động.
- Đảm bảo vai trò kích thích của tiền lương, vì sự thúc ép của tiền lương, người lao động phải có trách nhiệm cao đối với công việc, tiền lương phải tạo được niềm say mê nghề nghiệp
- Bảo đảm vai trò điều phối lao động của tiền lương, với tiền lương thỏa đáng người lao động tự nhận mọi công việc được giao, dù ở đâu, làm gì?
- Vai trò quản lý của tiền lương: doanh nghiệp sử dụng công cụ tiền lương không chỉ với mục đích tạo điều kiện vật chất cho người lao động mà còn với mục đích khác là thông qua tiền lương mà kiểm tra, theo dõi, giám sát người lao động làm việc theo ý đồ của mình, đảm bảo tiền lương chi ra phải đem lại kết quả và hiệu quả rõ rệt.
	
0.25


0.25
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	Xác định chu kỳ sản xuất chế tạo đợt sản phẩm 20 chi tiết theo các phương thức tổ chức sản xuất (tuần tự, song song, hỗn hợp). Quy trình chế biến gồm 5 bước công việc như sau:
	Bước công việc
	A
	B
	C
	D
	E

	Thời gian
	10
	5
	6
	3
	9



	4,0

	
	
	n = 20 sản phẩm
	0.25

	
	
	∑ti = 10’ + 5’ + 6’ + 3’ + 9’ = 33’
	0.50

	
	
	tmax = 10’
	0.25

	
	
	∑tdài = 10’ + 6’ + 9’ = 25’
	0.25

	
	
	∑tngắn = 5’ + 3’ = 8’
	0.25

	
	
	Chu kỳ sản xuất theo phương thức tuần tự: TCKTT = n. ∑ti
TCKTT = 20 x 33’ = 660’
	0.50
0.25

	
	
	Chu kỳ sản xuất theo phương thức song song: TCKTT = ∑ti + (n – 1). tmax
TCKTT = 33’ + (20 – 1) x 10 = 223’
	0.50
0.25

	
	
	Chu kỳ sản xuất theo phương thức hỗn hợp:
TCKTT = ∑ti + (n – 1). (∑tdài – ∑tngắn)
TCKTT = 33’ + (20 – 1) x (25’ – 8’) = 356’
	
0.50
0.50
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